
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG  *KHÓA 16 (2010-2012)

Các bạn kiểm tra thông tin có gì sai sót liên hệ để điều chỉnh trước ngày 25/12/2012

phuongphamdng@gmail.com Điện thoại 0912636268   hoặc 05113.650403 (108)
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1 162410953 Trần Hữu Hoàng 13/12/1983 Nam B16DLK Đà Nẵng 8.2 7.02 2.86 7.10 2.92 Khá R

2 162410954 Phan Thị Hồng Huệ 07/07/1988 Nữ B16DLK Đà Nẵng 8.2 7.43 3.13 7.48 3.17 Khá R

3 162410955 Phan Minh Huy 18/03/1990 Nam B16DLK Quảng Nam 6.7 7.22 2.98 7.19 2.96 Khá R

4 162410956 Lê Thanh Huyền 29/06/1990 Nữ B16DLK Đà Nẵng 7.6 7.58 3.22 7.58 3.23 Giỏi R

5 162410957 Trần Thị Mỹ Hương 06/11/1990 Nữ B16DLK Quảng Nam 7.0 7.63 3.25 7.59 3.24 Giỏi R

6 162410958 Trần Thị Hường 01/06/1990 Nữ B16DLK Đà Nẵng 7.1 7.35 3.06 7.33 3.05 Khá R

7 162410963 Phan Đỗ Bích Ngân 04/08/1990 Nữ B16DLK Quảng Nam 7.6 7.72 3.37 7.71 3.36 Giỏi R

8 162410966 Trần Thị Thanh Phước 26/12/1989 Nữ B16DLK Đà Nẵng 6.9 7.11 2.95 7.10 2.93 Khá R

9 162410972 Nguyễn Phước Thủy Tiên 09/07/1989 Nữ B16DLK Huế 8.7 7.67 3.30 7.74 3.34 Giỏi R

10 162410974 Phan Minh Trang 27/07/1990 Nữ B16DLK Đà Nẵng 7.0 7.49 3.18 7.46 3.17 Khá R

11 162410975 Nguyễn Thị Tươi 22/05/1990 Nữ B16DLK Quảng Nam 7.8 8.16 3.61 8.13 3.59 Giỏi R

12 162410977 Đoàn Thị Uyên 17/02/1990 Nữ B16DLK Quảng Nam 7.2 7.57 3.23 7.55 3.22 Giỏi R

13 162410967 Hoàng Thu Phương 28/02/1989 Nữ B16DLK Gia Lai 0.0 7.05 2.92 6.57 2.72 Khá R

14 162410946 Nguyễn Thị Kim Anh 20/10/1989 Nữ B16DLK Đà Nẵng 0.0 0.72 0.29 0.67 0.27 Yếu C

15 162410948 Võ Văn Bình 23/06/1986 Nam B16DLK Nghệ An 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 Yếu C

16 162410949 Thái Kim Châu 21/11/1988 Nữ B16DLK Đà Nẵng 0.0 0.31 0.10 0.29 0.09 Yếu C

17 162410951 Phạm Thị Minh Chính 24/04/1986 Nữ B16DLK Đà Nẵng 0.0 0.22 0.10 0.21 0.09 Yếu C

18 162410952 Nguyễn Ngọc Duẩn 10/11/1983 Nam B16DLK Thanh Hóa 0.0 0.61 0.23 0.57 0.21 Yếu C

19 162410961 Trần Thị Kim Linh 20/04/1990 Nữ B16DLK Quảng Bình 0.0 0.74 0.31 0.69 0.29 Yếu C

20 162410962 Ngô Đình Lộc 19/10/1988 Nam B16DLK Đà Nẵng 0.0 0.65 0.25 0.60 0.23 Yếu C

21 162410965 Trần Thị Phương Ngọc 30/12/1989 Nữ B16DLK Quảng Trị 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 Yếu C

22 162410968 Hoàng Xuân Sinh 05/03/1990 Nam B16DLK Hà Tĩnh 0.0 1.15 0.44 1.07 0.41 Yếu C

23 162410969 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/10/1990 Nữ B16DLK Đà Nẵng 0.0 0.69 0.27 0.64 0.25 Yếu C

24 162410970 Ngô Thị Lệ Thu 12/03/1990 Nữ B16DLK Đà Nẵng 0.0 0.64 0.24 0.60 0.22 Yếu C

25 162410971 Trịnh Thị Kim Thũy 17/11/1989 Nữ B16DLK Quảng Nam 0.0 0.73 0.30 0.68 0.28 Yếu C

26 162410973 Nguyễn Thị Thủy Tiên 10/12/1988 Nữ B16DLK Đà Nẵng 0.0 2.89 1.18 2.70 1.10 Yếu C

27 162410976 Đoàn Thị Út 07/05/1985 Nữ B16DLK Đà Nẵng 0.0 0.63 0.23 0.59 0.22 Yếu C
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